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	   UBND XÃ SƠN TRÀ
TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06/CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:      /BC-TCTĐA06
	Sơn Trà, ngày 17 tháng 03 năm 2025


BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án 06/CP năm 2024 

và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Tổ Công tác Đề án 06/CP xã Sơn Trà báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP trong năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
Trong năm 2024 Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo cho Tổ Đề án 06 tăng cường công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, của Tổ Đề án 06 huyện qua đó Tổ Đề án 06 đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đạt hiệu quả Đề án 06.
- Tham mưu Đảng ủy ban hành 01 văn bản; UBND xã, Tổ Đề án 06 xã ban hành 3 Kế hoạch, 4 văn bản chỉ đạo các ban, ngành, hội đoàn thể, tổ chức chính trị, thôn triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án 06. 
- Lực lượng Công an cấp xã đã thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp 3 Kế hoạch, 4 văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, bộ phận triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn xã.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC MẶT CÔNG TÁC
1. Kết quả cung cấp 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
1.1. Kết quả 53 dịch vụ công trong năm 2024
- Lĩnh vực thuộc ngành Công an: Cư trú 193/193, tỷ lệ 100%; Cấp đổi, cấp lại Căn cước: 13/13, tỷ lệ 100%.
1.2. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp xã 
1.2. Kết quả triển khai 14 dịch vụ công của các bộ, ngành liên quan 
- Đăng ký khai sinh: 16/16 hồ sơ, tỷ lệ 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến.

- Đăng ký khai tử: 04/04 hồ sơ, tỷ lệ 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. 

- Đăng ký kết hôn: 29/29 hồ sơ, tỷ lệ 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

- Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: 54/54 hồ sơ, tỷ lệ 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

- Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí: 00 hồ sơ, tỷ lệ 00% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp: 00 hồ sơ, tỷ lệ 00% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. 

- Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiếm y tế theo hộ gia đình: 00 hồ sơ, tỷ lệ 00% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

- Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuê là hộ gia đình, cá nhân: 00 hồ sơ, tỷ lệ 00% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.
- Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ): 00 hồ sơ, tỷ lệ 00% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: 00 hồ sơ, tỷ lệ 00% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.
- Kết quả số hóa hồ sơ: trong đó hồ sơ số hóa TTHS khi tiếp nhận: 774/774 hồ sơ, tỷ lệ 100%; Số hóa kết quả giải quyết hồ sơ: 772/774, tỷ lệ số hóa 99.74%, chưa số hóa kết quả: 2 hồ sơ.
1.3 Kết quả triển khai khám chữa bệnh thay thế bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD/CC gắn chíp 
- Trong năm, tổng số người khám chữa bệnh có thẻ BHYT là 168 người, trong đó, khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD/CC là 156/168, đạt tỷ lệ 97%.
* Đánh giá tiến độ: So với chỉ tiêu 80% UBND tỉnh giao, đạt chỉ tiêu giao.

2.2. Kết trả chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội và người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
- Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng An sinh xã hội trên địa bàn xã 00/00, tỷ lệ 00%. Kết quả cụ thể:
 + Người có công: Đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt 00/00 người có công đạt 00%.

+ Đối tượng BTXH: Đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt 00/00  đã có tài khoản, đạt 00%.
 Đánh giá tiến độ: So với chỉ tiêu 30% do UBND tỉnh giao thì toàn xã có đạt chỉ tiêu 27%. Theo chỉ tiêu UBND huyện giao 35% xã Sơn Trà chưa đạt.
- Thực hiện chi trả cho đối tượng hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản 01/09(tỷ lệ 11%). 
Đánh giá tiến độ: So với chỉ tiêu tỉnh giao vượt 11%.
3. Kết quả thu nhận Căn cước công dân/Căn cước, định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh
- Cấp Căn cước gắn chíp: Trong năm, đã thu nhận 1943 hồ sơ cấp Căn cước. 
* Đánh giá tiến độ: Chưa đạt chỉ tiêu thu nhận cấp Căn cước cho 100% cho công dân trên địa bàn. tính thời điểm hiện tại trên địa bàn đã làm 1191/1239 hồ sơ cấp Căn cước cho công dân dưới 14 tuổi đạt tỷ lệ 96%. (48 trường hợp chưa thu nhận căn cước).
- Cấp tài khoản định danh điện tử: Trong năm, đã thu nhận 219 hồ sơ cấp định danh điện tử mức 2.
* Đánh giá tiến độ: So với chỉ tiêu 80% do Tổ Đề án 06/CP tỉnh giao, toàn xã vượt vượt chỉ tiêu giao. 
- Kích hoạt định danh điện tử: Đã cấp tài khoản định danh mức 2 cho công dân 14 tuổi trở lên 3032. trong đó dã làm định danh mức 2: 2482 chiếm tỉ lệ 82%, đã kích hoạt định danh mức 2: 2269, đạt tỷ lệ 91,4%, chưa kích hoạt định danh mức 2: 210 trường hợp.
* Đánh giá tiến độ: So với chỉ tiêu do Tổ Đề án 06/CP tỉnh giao vượt. 
- Cấp tài khoản định danh cho cơ quan, tổ chức: đã thu nhận hồ sơ cho 12 trường hợp là các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội.
4. Kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”
- Kết quả thực hiện công tác rà soát, cập nhật, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”: 

+ Cập nhật đối với số CMND 9 số: 04/04.
+ Rà soát các trường hợp sai cấu trúc số định danh: 01/01.
+ Cập nhật các trường thông tin công dân còn thiếu: 1.231/1.231.
+ Cập nhật không có chủ hộ: 00/00.
+ Xóa trùng thông tin: 06/12.
+ Làm sạch sai lệch dữ liệu BHXH và dân cư: 00/00
+ Làm sạch sai lệch dữ liệu ASXH và dân cư: 00/00.
+ Thực hiện rà soát phương tiện giao thông: 00/00.
- Thu thập Thông tin liệt sĩ: Đã hoàn thành 100% thu phiếu khảo sát thông tin  đối với 27 liệt sỹ; cập nhật 27/27 thông tin liệt sĩ lên phần mềm, tỷ lệ 100%.
- Thu thập, cập nhật thông tin người lao động: Thực hiện thu thập, cập nhật 1643 thông tin người lao động lên phần mềm CSDLQG về DC (lũy kế đến nay đã nhập 1643/2600 trong độ tuổi lao động, tỷ lệ 63.1%).
- Chuẩn hóa dữ liệu thuế: Đã rà soát chuẩn hóa mã số thuế phục vụ chuyển đổi mã số thuế thành số định danh giai đoạn 2 trong năm 2024 đối với 05 nhóm đạt 6316/6316 mã số thuế, tỷ lệ 100%.
- Công tác làm sạch dữ liệu Bảo hiểm xã hội; dữ liệu an sinh xã hội; cán bộ, giáo viên, học sinh: Được thực hiện thường xuyên, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống; kịp thời điều chỉnh, cập nhật các thông tin bị sai lệch.
5. Công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào về Đề án 06/CP và khen thưởng, biểu dương
- Công an xã: Đã tổ chức hơn 25 lượt hướng dẫn cài đặt VNEID và kích hoạt định danh điện tử mức 2; thực hiện viết, chia sẻ các tin, bài tuyên truyền về Luật Căn cước, tiện ích Đề án 06CP.
- UBND cấp xã: đã chỉ đạo cán bộ, công chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ cấp Căn cước cho công dân dưới 6 tuổi qua cổng dịch vụ công; chỉ đạo các lực lượng tham gia vận động, tuyên truyền người dân đi làm định danh điện tử; tuyên truyền Luật Căn cước; vận động mở tài khoản để nhận tiền trợ cấp an sinh xã hội; phát động hỗ trợ sim điện thoại cho công dân để phục vụ tạo và kích hoạt tài khoản định định danh điện tử mức 2.
- VH-XH các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị; Ngân hàng; Bưu điện; Viettel tổ chức vận động, tuyên truyền và mở tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt.

- Đoàn xã đã tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đi làm định danh điện tử, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Kết quả sử dụng khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa để giải quyết Thủ tục hành chính của xã còn thấp.
- Việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội chưa đạt chỉ tiêu huyện giao.
- Chưa hoàn thành thu nhận 100% hồ sơ cấp Căn cước cho công dân trên địa bàn. 
- Số lượng tài khoản định danh mức 2 chưa được kích hoạt; Tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử mức 2 còn thấp.
- Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD/CC thay cho BHYT giấy chưa đạt chỉ tiêu.
- Việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án 06 của Tổ Đề án 06 cấp xã chưa thực hiện thường xuyên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

1. Nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tập trung trong công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 xã và kiện toàn tổ Đề án 06 xã theo đúng quy định.

2. Phối hợp Công an tỉnh tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn thông tin các trang thiết bị, hệ thống mạng đối với các Hệ thống có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kiểm tra tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; việc khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin công dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu.

3. Tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

4. Tiếp tục thúc đẩy, nâng cao tỉ lệ người dân tham gia 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Đảm bảo 25 dịch vụ công thiết yếu và 28 dịch vụ công trực tuyến tích hợp được tiếp nhận trực tuyến 100% trên cổng dịch vụ công.

5. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận đạt tỷ lệ tối thiểu 100%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt tỷ lệ tối thiểu 100%.

6. Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt tối thiểu 85% đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; chi trả không dùng tiền mặt cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đạt tỷ lệ tối thiểu 100%.

7. Triển khai thu nhận định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu 100% doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn; 100% cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn có tài khoản định danh điện tử.

8. Tiếp tục duy trì thực hiện việc sử dụng thẻ Căn cước hoặc ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh thay thế thẻ Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ từ 100%.

09. Địa chính – xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường với các đơn vị liên quan triển khai số hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn xã Sơn Trà phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản, cư trú.

13. Tiếp tục triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và các cơ quan công lập; khuyến khích thực hiện trên địa bàn toàn xã./.
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	TỔ TRƯỞNG TỔ ĐỀ ÁN 06
Hồ Văn Thịnh
CHỦ TỊCH UBND XÃ


